
Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

 

STT Tên TTHC 
Phí, lệ phí 

 
Căn cứ pháp lý 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Lĩnh vực môi trường (03 TTHC) 

1 
Cấp giấy phép môi 

trường (1.010727) 

- Thành lập hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định (đối với trường hợp dự 

án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường): 3.200.000 đồng. 

- Thành lập Hội đồng thẩm định (đối với trường hợp dự án đầu tư không 

thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường): 

4.200.000 đồng. 

- Thành lập Đoàn kiểm tra cấp Giấy phép môi trường: 3.800.000 đồng. 

- Cấp Giấy phép môi trường thông qua hệ thống dịch vụ công mức độ 4: 

1.200.000 đồng. 

 

* Lưu ý: Thu 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công 

trực tuyến theo quy định Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ 

phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

 

- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 3 Điều 

1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các 

loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

2 

Cấp điều chỉnh giấy 

phép môi trường 

(1.010729) 

2.600.000 đồng 

* Lưu ý: Thu 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công 

trực tuyến theo quy định Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ 

phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 3 Điều 

1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các 



STT Tên TTHC 
Phí, lệ phí 

 
Căn cứ pháp lý 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Lĩnh vực môi trường (03 TTHC) 

loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

3 
Cấp lại giấy phép môi 

trường (1.010730) 

- Thành lập hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định (đối với trường hợp dự 

án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường): 3.200.000 đồng. 

- Thành lập Hội đồng thẩm định (đối với trường hợp dự án đầu tư không 

thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường): 

4.200.000 đồng. 

- Thành lập Đoàn kiểm tra cấp Giấy phép môi trường: 3.800.000 đồng. 

- Cấp Giấy phép môi trường thông qua hệ thống dịch vụ công mức độ 4: 

1.200.000 đồng. 

 

* Lưu ý: Thu 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công 

trực tuyến theo quy định Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ 

phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 3 Điều 

1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các 

loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

Lĩnh vực môi trường (03 TTHC) 

1 
Cấp giấy phép môi 

trường (1.010723) 

- Thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường: 2.700.000 đồng.  

- Kiểm tra cấp Giấy phép môi trường: 2.300.000 đồng. 

- Cấp Giấy phép môi trường thông qua hệ thống dịch vụ công mức độ 4: 

1.200.000 đồng. 

* Lưu ý: Thu 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công 

trực tuyến theo quy định Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ 

- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 3 Điều 

1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các 

loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên 



 

 

STT Tên TTHC 
Phí, lệ phí 

 
Căn cứ pháp lý 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Lĩnh vực môi trường (03 TTHC) 

phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

2 

Cấp điều chỉnh giấy 

phép môi trường 

(1.010725) 

2.400.000 đồng 

* Lưu ý: Thu 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công 

trực tuyến theo quy định Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ 

phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

 

- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 3 Điều 

1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các 

loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

3 
Cấp lại giấy phép môi 

trường (1.010726) 

- Thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường: 2.700.000 đồng.  

- Kiểm tra cấp Giấy phép môi trường: 2.300.000 đồng. 

- Cấp Giấy phép môi trường thông qua hệ thống dịch vụ công mức độ 4: 

1.200.000 đồng. 

* Lưu ý: Thu 50% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công 

trực tuyến theo quy định Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ 

phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND 

ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi khoản 3 Điều 

1 của Nghị quyết số 21/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định các 

loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 


